
MỤC LỤC 

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 532 - THÁNG 11 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2023 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC PHÍA NAM MỞ RỘNG LẦN 7 

GHÉP TỦY XƯƠNG - TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU VIỆT PHÁP LẦN 7 

 
 PHẦN I. NGÂN HÀNG MÁU – NGÂN HÀNG TẾ BÀO GỐC – TRUYỀN MÁU 

 

 

1.  Ứng dụng nhãn chế phẩm máu theo tiêu chuẩn ISBT 128 tại Bệnh viện Truyền máu 

Huyết học 

application of the ISBT 128 standard labeling for blood products at the Blood 

Transfusion Hematology Hospital 

Hoàng Thị Tuệ Ngọc, Nguyễn Quốc Thái, Lê Hoàng Khiêm, 

Nguyễn Phương Liên, Phù Chí Dũng 

7 

2.  §ánh giá chất lượng khối hồng cầu lọc bạch cầu và khối tiểu cầu pool lọc bạch cầu 

tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương 

quality assessment of leucocyte-depleted red cells and leucocyte-depleted platelets 

at the national institute of Hematology and Blood Transfusion 

Võ Thị Diễm Hà, Trần Thị Thủy, Đỗ Thị Hiền, 

Mẫn Thị Anh Kim, Mẫn Thị Hoa, Đỗ Văn Dũng, 

Nguyễn Thị Hồng, Trần Ngọc Quế 

15 

3.  nghiên cứu và ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong công tác dự trù và cấp phát 

chế phẩm máu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn 

research and application of digital transformation technology in blood preparation 

and distribution at Hoan My Saigon Hospital 

Võ Thị Thùy Nga, Lê Minh Thuận, 

Trần Thúy Kiều, Đoàn Ngọc Dũng 

22 

4.  §ánh giá tình trạng nhiễm xoắn khuẩn giang mai trên người hiến máu bằng kỹ thuật 

INNO-LIA tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học 

prevalence and incidence of syphilis among blood donors by INNO-LIA testing at 

Bood Transfusion Hematology Hospital 

Trần Thị Trang, Trần Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thanh Sơn, 

Trần Hồ Trúc Quỳnh, Phù Chí Dũng 

27 

5.  tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B tiềm ẩn ở người hiến máu tại Bệnh Viện Truyền máu 

Huyết học 

prevalence of occult hepatitis B virus infection among blood donors in Blood 

Transfusion and Hematology Hospital 

Trần Thị Ngọc Hà, Nguyễn Phương Liên, Trần Khánh Linh 

37 

6.  §ánh giá hiệu quả sàng lọc vi rút gây viêm gan siêu vi B bằng kỹ thuật Realtime-PCR 

trên người hiến máu tình nguyện tại Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy 

the evaluation of HBV screening test by Realtime-PCR technic on voluntary blood 

donors at Cho Ray Blood Transfusion Center 

Phạm Lê Nhật Minh, Trần Minh Nhi, Phan Thị Mỹ Kim, 

Trương Minh Bảo, Nguyễn Thị Nga, Lê Hoàng Oanh 

45 

7.  §ánh giá xét nghiệm Abbott Architect HCV core antigen trên mẫu máu lấy từ người 

hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương năm 2022 

evaluation of Abbott Architect HCV core antigen quantitative test in blood donations 

samples at the institute of Hematology and Blood Transfusion in 2022 

Nguyễn Thị Thanh Dung, Bạch Khánh Hoà, Trần Ngọc Quế 

55 



8.  §ặc điểm kiểu gen virus viêm gan C trong nhóm người hiến máu tình nguyện tại Viện 
Huyết học – Truyền máu Trung ương giai đoạn 2020-2021 
genotypes of hepatitis C virus in voluntary blood donors at the national institute of 
Hematology and Blood Transfusion during the period of 2020-2021 

Bạch Khánh Hòa, Lê Thị Kim Tuyến, Nguyễn Thị Thanh Dung, 
Dương Quốc Chính, Phạm Tuấn Dương, Bạch Quốc Khánh, 

Phạm Thu Hằng, Trần Mai Hồng, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Hồng Anh 

64 

9.  §ặc điểm kháng thể bất thường ở người hiến máu lần đầu tại Viện Huyết học – 
Truyền máu Trung ương năm 2022 
characteristics of irregular antibodies in first-time blood donors at the national 
institute of Hematology and Blood Transfusion in 2022 

Nguyễn Quang Tùng, Hoàng Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Thanh Dung 

72 

10.  giá trị sử dụng của test nhanh HBsAg trong sàng lọc người hiến máu tại Bệnh viện 
Truyền máu Huyết học năm 2022 
value of using HBsAg rapid test in blood donor screening at Blood Transfusion 
Hematology Hospital 

Nguyễn Thị Kim Hằng, Đặng Chí Hiếu, Võ Thị Út Hiền, 
Lê Thị Hằng Nga, Ngô Văn Tân 

80 

11.  §ánh giá ứng dụng “GIỌT MÁU VÀNG” trong quy trình hiến máu tại Bệnh viện 
Truyền máu Huyết học 
evaluate the “GIOT MAU VANG” application in the whole blood donation process at 
Blood Transfusion Hematology Hospital 

Nguyễn Thị Kim Hằng, Ngô Văn Tân, 
Trần Thái Hằng, Nguyễn Phương Liên 

90 

12.  §ánh giá các phản ứng không mong muốn trên người hiến máu tình nguyện trong 
quá trình hiến máu tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học 
assessment of adverse reactions in voluntary whole blood donors at Blood 
Transfusion Hematology Hospital 

Ngô Văn Tân, Nguyễn Thị Thanh Loan, Đặng Chí Hiếu, 
Võ Thị Út Hiền, Trần Thị Thảo Vi 

101 

13.  khảo sát nhận thức, thái độ và hành vi về hiến máu tình nguyện của sinh viên Đại 
học Huế năm 2022 
awareness, attitude and behaviors about voluntary blood donation of Hue University 
Students in 2022 

Phùng Thị Hoàng Yến, Đinh Thị Hồng Ngọc 

109 

14.  tỷ lệ và lý do trì hoãn lâm sàng ở người hiến máu tại Trung tâm Huyết học - Truyền 
máu khu vực Huế năm 2020 
prevalence and reasons for clinical deferral in blood donors at hue regional center for 
Hematology-Blood Transfusion in 2020 

Hoàng Thị Như Minh, Đồng Sĩ Sằng, Bùi Minh Đức, 
Trần Đăng Khoa, Mai Thị Kiều 

116 

15.  khảo sát thực trạng động lực làm việc của cán bộ, nhân viên y tế thuộc Trung tâm 
máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương 
survey on the working motivation status of medical staff of The National Blood 
Center, at national institute of Hematology and Blood Transfusion 

Trần Ngọc Quế, Chử Nhất Hợp, Phạm Minh Hùng, 
Vũ Thị Hồng Phương, Bạch Quốc Khánh 

125 

16.  §ánh giá hiệu quả sau 5 năm chương trình hiến máu cuống rốn tình nguyện tại Ngân 
Hàng Tế Bào Gốc - Bệnh viện Truyền máu Huyết học 
evaluate the effectiveness of the umbilical cord blood donation program at The Stem 
Cell Bank of HCMC blood transfusion & Hematology Hospital after 5 years 

Trần Trung Dũng, Nguyễn Thị Mỹ Lành, Phạm Minh Vũ, 
Phạm Tâm Tình, Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Minh Hà, Phù Chí Dũng 

134 



17.  khảo sát tỉ lệ các loại huyết sắc tố trong máu cuống rốn tại Khoa Ngân Hàng Tế Bào 

Gốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học 

survey on the ratio of hemoglobins in umbilical cord blood at The Stem Cell Banking 

Department of the Blood Tranfusion and Hematology Hospital 

Phạm Thị Kim Ngân, Lâm Trần Hòa Chương, Nguyễn Thị Thu Hiền, 

Nguyễn Vinh Hiển, Trần Hồng Trúc 

141 

18.  vai trò của lọc bạch cầu trong truyền máu 

role of leukoreduction in blood transfusi 

Phù Chí Dũng, Trương Thị Kim Dung 

149 

19.  nghiên cứu sử dụng phác đồ truyền máu khối lượng lớn tại Bệnh viện Trung ương Huế 

study on using the massive blood transfusion protocol at Hue Central Hospital 

Đồng Sĩ Sằng, Phùng Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Tuyết Trâm, 

Nguyễn Duy Thăng, Phạm Như Hiệp 

 

157 

 PHẦN II. HUYẾT HỌC LÂM SÀNG 
 

 

20.  một số đặc điểm xét nghiệm của bệnh nhân thiếu máu thiếu sắt tại Bệnh viện Đại 

học Y Hà Nội từ tháng 1/2023 đến tháng 4/2023 

description of several hematological characteristics of patients with iron deficency 

anemia at Hanoi Medical University from 1/2023 to 4/2023 

Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Quang Tùng, Phạm Thị Thanh Nga, 

Hoàng Thị Thu Thủy, Hoàng Thị Hồng Diệp, Đỗ Thị Thanh Huyền 

166 

21.  khảo sát biến chứng nội tiết trên người bệnh Thalassemia phụ thuộc truyền máu 

a survey about endocrine diseases of transfusion dependent Thalassemia patients 

Nguyễn Thị Hồng Hoa, Nguyễn Phạm Bảo Trân 

171 

22.  chất lượng cuộc sống của bệnh nhân Thalassemia phụ thuộc truyền máu tại Bệnh 

viện Truyền máu Huyết học năm 2021 

quality of life in patients with blood transfusion-dependent Thalassemia at the Blood 

Transfusion Hematology Hospital in 2021 

Phan Thị Duy An, Nguyễn Thị Hồng Hoa 

180 

23.  tình trạng đông - cầm máu ở bệnh nhân β-thalassemia sau cắt lách tại Viện Huyết 

học – Truyền máu Trung ương giai đoạn 2022-2023 

status of hemostasis and coagulation in post- splenectomy β-thalassemia patients at 

National Institution of Hematology and Blood Transfusion from 2022 to 2023 

Đào Hương Giang, Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Thị Thu Hà, 

Trần Thị Kiều My, Nguyễn Thị Chi 

192 

24.  tình hình sử dụng khối hồng cầu ở bệnh nhân Thalassemia tại Viện Huyết học - 

Truyền máu Trung ương giai đoạn 2021-2022 

study of red blood cell transfusion in thalassemia patients in The National Institute of 

Hematology and Blood Transfusion during 2021-2022 

Hoàng Thị Huyền, Nguyễn Hà Thanh, 

Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Thị Thanh Nga 

202 

25.  §ặc điểm chất lượng sống liên quan đến sức khỏe của người bệnh Hemophilia A mức 

độ nặng được điều trị bằng Emicizumab tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương 

năm 2021 

characteristics of the health-related quality of life in patient with severe Hemophilia A 

at The National Institute of Hematology and Blood Transfusion in 2021 

Nguyễn Thị Mai, Trần Thị Thảo, Phạm Thị Thanh Trang, 

Đỗ Thị Xuân, Phạm Thị Hiền 

209 



26.  chẩn đoán và điều trị bệnh Hemophilia A mắc phải tại khoa Huyết học – Bệnh viện 

Chợ Rẫy 

diagnosis and treatment of acquired Hemophilia A in The Hematology Department at 

Cho Ray Hospital 

Trần Thanh Tùng, Lê Thị Phương Thảo, Võ Hữu Tín, 

Nguyễn Thị Thanh Thẳng, Nguyễn Thị Thảo 

220 

27.  khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị của bệnh nhân Hemophilia A 

có chất ức chế tại khoa Huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy 

evaluate clinical, paraclinical and treatment characteristics among Hemophilia A with 

inhibitors at the Hematology Department, Cho Ray Hospital 

Trần Thanh Tùng, Lâm Mỹ Hạnh, Huỳnh Dương Bích Trâm, 

Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thanh Thẳng 

229 

28.  ca bệnh: điều trị vết thương rạch giải áp chèn ép khoang trên bệnh nhân Hemophilia 

A mắc phải 

case report: Treatment wound complications from extremity compartment syndrome 

in an acquired Hemophilia A patient 

Huỳnh Dương Bích Trâm, Trần Thanh Tùng, Sapi Dah, 

Nguyễn Trần Hương Giang, Lê Thị Hội 

237 

29.  §ánh giá hiệu quả điều trị ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối bằng phương 

pháp thay huyết tương kết hợp với thuốc ức chế miễn dịch 

evaluating the effectiveness of plasma exchange combined with immunosuppressor 

agents in thrombotic thrombocytopenic purpura 

Hoàng Nguyên Khanh, Phù Chí Dũng 

248 

30.  §ặc điểm vị trí xuất huyết não ở bệnh nhi Hemophilia tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 

characteristics of intracranial hemorrhage locations in patient-with-hemophilia at 

Children’s Hospital 1 

Trương Thục Hiền, Nguyễn Minh Tuấn 

257 

31.  thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh giảm tiểu cầu miễn dịch tại Bệnh 

viện Truyền máu Huyết học 

health-related quality of life of immune thrombocytopenic purpura patients at Blood 

Transfusion Hematology Hospital 

Trần Thục Đoan, Vương Thảo Nguyên, 

Nguyễn Quốc Vụ Khanh, Trần Thị Thiên Kim 

264 

32.  nhân trường hợp giảm tiều cầu miễn dịch đã cắt lách có lách phụ tại Bệnh viện Trung 

ương Huế 

case report: Accessory spleen removal in a patient with immune thrombocytopenia at 

Hue Central Hospital 

Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Thị Ngọc Phương, 

Tôn Thất Minh Trí, Võ Thế Hiếu, Nguyễn Văn Anh 

276 

33.  ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối và thai kỳ: Báo cáo ca lâm sàng 

thrombotic thrombocytopenic purpura and pregnancy: A case report 

Trần Thanh Tùng, Thái Minh Trung, Nguyễn Thái Dương, 

Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn Thị Ngọc Minh 

283 

34.  ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối ở trẻ em: Nhân 3 trường hợp tại Bệnh viện 

Nhi Đồng 1 

three cases of pediatric thrombotic tthrombocytopenic purpura 

Lương Thị Xuân Khánh, Nguyễn Minh Tuấn 

290 



35.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống có biến chứng 

huyết học tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học 

clinical and laboratory characteristics of systemic lupus erythematosus patients with 

hematological abnormalities at Blood Transfusion and Hematology Hospital 

Châu Hồng Anh, Nguyễn Phương Liên,  

Nguyễn Quốc Thành, Huỳnh Thiện Ngôn, Phù Chí Dũng,  

Trần Thị Thiên Kim, Huỳnh Thiên Hạnh 

297 

36.  §ặc điểm diễn tiến tổn thương gan ở trẻ mắc hội chứng thực bào máu tại Bệnh viện 

Nhi Đồng 1 

characteristics of hepatobiliary dysfunction in pediatric hemophagocytic 

lymphohistiocytosis at Children’s Hospital 1 

Nguyễn Minh Tuấn, Trần Thế Bảo 

308 

37.  nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân có hình 

ảnh thực bào tế bào máu trong tủy xương tại Bệnh viện Trung ương Huế 

study on clinical, subclinical characteristics and treatment results in patients with 

hemophagocytosis in bone marrow at Hue Central Hospital 

Nguyễn Văn Anh, Phạm Thị Ngọc Phương, Võ Thế Hiếu, 

Tôn Thất Minh Trí, Nguyễn Thanh Sơn, Lê Phan Minh Triết 

319 

38.  thời điểm khởi đầu ruxolitinib trong điều trị hội chứng thực bào máu ở trẻ em tại 

Bệnh viện Nhi Đồng 2: Báo cáo trường hợp 

the commencement of ruxolitinib in children with hemophagocytic 

lymphohistiocytosis at Children Hospital no2 a case report 

Quách Tú Trinh, Nguyễn Đình Văn, Phan Thị Thu Trang 

327 

39.  bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nhân đa u tủy tái phát/ kháng trị với phác 

đồ có Daratumumab tại Bệnh viện Chợ Rẫy 

initial evaluation of Daratumumab regiment in treatment of  relapsed/ refractory 

multiple myeloma (RRMM) patients in Cho Ray Hospital 

Bùi Lê Cường, Huỳnh Dương Bích Trâm, 

Suzanne Monivong Cheanh Beaupha, Trần Thanh Tùng 

337 

40.  §ánh giá hiệu quả điều trị của phác đồ kết hợp Bortezomib/Lenalidomide/ 

Dexamethasone trên người bệnh đa u tủy xương mới chẩn đoán tại Bệnh viện Truyền 

máu Huyết học 

the efficiency of the treatment of Bortezomib/Lenalidomide/Dexamethasone in 

patients with newly diagnosed multiple myeloma at BTH Hospital 

Bùi Nguyễn Thùy Trang, Đinh Gia Khánh, Trịnh Thùy Dương, 

Trần Quốc Tuấn, Phù Chí Dũng 

344 

41.  báo cáo một trường hợp bệnh hiếm gặp: Hội chứng POEMS - được chẩn đoán và 

điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy 

report of a case of rare disease: POEMS syndrome - diagnosed and treatment at Cho 

Ray Hospital 

Trần Thanh Tùng, Lê Thị Vũ My, Lê Huỳnh Ngọc Hân, 

Nguyễn Vũ Hải Sơn, Suzanne Monivong Cheanh Beaupha 

354 

42.  báo cáo hai trường hợp hội chứng POEMS điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

POEMS syndrome: a report of two cases treated at Hanoi Medical University Hospital 

Đường Thị Thúy Hường, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Chí Thành, 

Hoàng Thị Thu Thuỷ, Phạm Văn Tuấn, Hoàng Thị Hồng Diệp 

362 

43.  cập nhật điều trị u lymphô tế bào B lớn lan tỏa 

update on treatment of diffuse large B-cell lymphoma 

Lưu Hùng Vũ, Phạm Xuân Dũng, Nguyễn Quang Tùng 

370 



44.  §ánh giá hiệu quả điều trị người bệnh u lympho tế bào vỏ tại Bệnh viện Truyền máu 

Huyết học 

evaluation of the effectiveness of treatment for patients with mantle cell lymphoma 

at the Blood Transfusion Hematology Hospital 

Lê Thế Đức Tài, Lê Thị Huyền Trân, Đặng Hoàng Thiên, 

Trịnh Thuỳ Dương, Huỳnh Văn Mẫn, 

Huỳnh Đức Vĩnh Phú, Trần Quốc Tuấn 

381 

45.  §ánh giá đáp ứng điều trị bước đầu u lympho nguyên phát trung thất bằng phác đồ 

rdaepoch tại Bệnh viện Ung thư Quốc gia 2019-2022 

assessment of the initial treatment responsibility of rdaepoch regimen in primary 

mediastinal b-cell lymphoma treatment at National Cancer Hospital 2019-2022 

Nguyễn Thanh Tùng, Đỗ Huyền Nga, 

Nguyễn Tiến Quang, Đỗ Thị Kim Anh 

392 

46.  báo cáo bước đầu thực tiễn điều trị u lympho tế bào B lớn lan toả bằng phác đồ có 

Polatuzumab Vedotin tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City 

initial results of using polatuzumab vedotin for relapse/refractory diffuse large B cell 

lymphoma in Vinmec Times City Hospital 

Phan Trúc, Nguyễn Thị Nga, Đào Thị Thu Trang, 

Âu Thu Trang, Yi Hyeon Gyu 

398 

47.  báo cáo ca bệnh: Sử dụng tế bào dòng chảy phân tích các dấu ấn miễn dịch tế bào 

trong dịch não tuỷ, góp phần chẩn đoán u lympho tế bào T trưởng thành tại não 

case report: Diagnosis of adult T-cell lymphoma by analyzing cellular immune 

markers in cerebrospinal fluid 

Đỗ Thị Vinh An, Đỗ Tuyết Nga, 

Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Tuấn Tùng 

405 

48.  báo cáo ca bệnh u lympho không hodgkin tế bào T hiếm gặp: Biến thể u hạt - 

Granulomatous Slack Skin 

reporting a case study: A rarely T cell non hodgkin lymphoma: Granulomatous Slack 

Skin 

Nguyễn Lan Phương, Vũ Đức Bình, Nguyễn Thị Thảo 

412 

49.  §ánh giá hiệu quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho ở trẻ em có nhiễm sắc 

thể Philadelphia tại Bệnh viện Truyền máu Huyết Học 

evaluate the efficacy of treatment for pediatric Philadelphia chromosome-positive 
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